
 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:         /SGDĐT-VP 
V/v thông báo kết quả cuộc thi 

 “An toàn giao thông cho nụ cười ngày 

mai” dành cho học sinh và giáo viên 

trung học năm học 2022-2023 cấp Sở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 
 

              Quảng Ninh, ngày      tháng  02  năm 2023 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường có cấp THPT; 

- Các trung tâm GDNN&GDTX. 

Thực hiện Công văn số 6552/BGDĐT-GDTrH ngày 14/12/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười 

ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2022-2023; Công 

văn số 3681/SGDĐT-VP ngày 21/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển 

khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và 

giáo viên trung học năm học 2022-2023. Sau khi triển khai lựa chọn bài dự thi 

của các đơn vị ở cấp Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả, cụ thể như 

sau: 

1. Danh sách các giáo viên và học sinh có bài thi được lựa chọn tham 

dự vòng thi cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo (gửi kèm theo).  

2. Đề nghị các đơn vị chủ động rà soát danh sách giáo viên và học sinh, 

cung cấp thông tin chuẩn của các cá nhân (đối với nội dung sai hoặc thiếu) gửi 

về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất trước 14h00 ngày 14/02/2023 

để tổng hợp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.  

  Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện. Thông 

tin liên hệ: đ/c Nguyễn Thị Nhật Thảo, Chuyên viên Văn phòng; số điện thoại: 

036 654 9922./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT,VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Châu Hoài Thu 

 

 

 

 

 



Danh sách học sinh (cấp THCS) 

Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2022-2023 

(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-VP ngày    /02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

STT Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh Tỉnh/TP Quận/ Huyện Trường Lớp Số điện thoại 

1 Vũ Hồng Nhung Nữ 16/09/2011 Quảng Ninh Hạ Long THCS Cao Thắng   0903499908 

2 Nguyễn Khánh Hà Nữ 28/9/2010 Quảng Ninh Hạ Long THCS Cao Thắng 7A1 0916222926 

3 Nguyễn Vân Khánh Nữ 24/07/2011 Quảng Ninh Hạ Long THCS Cao Thắng 6A1 0906127685 

4 Lê Nguyễn Thanh Trúc Nữ 01/08/2010 Quảng Ninh Hạ Long THCS Việt Hưng 7A1 0912801456 

5 Trần Quỳnh Mai Nữ 31/05/2009 Quảng Ninh Hạ Long THCS Trọng Điểm 8A5   

6 Dương Quỳnh Anh Nữ 02/01/2009 Quảng Ninh Hạ Long THCS Trọng Điểm 8A5 0377534632 

7 Vũ Phương Thảo Nữ 03/03/2010 Quảng Ninh Hạ Long TH, THCS, THPT Văn Lang 7B 0338819793 

8 Nguyễn Phương Thảo Nữ 26/11/2010 Quảng Ninh Hạ Long TH, THCS, THPT Văn Lang 7A 0915950568 

9 Tô Nguyễn Mai Chi Nữ 02/03/2009 Quảng Ninh Hạ Long TH, THCS, THPT Văn Lang 8D 0332645199 

10 Phạm Châu Anh Nữ 10/09/2010 Quảng Ninh Hạ Long THCS Trần Quốc Toản 7A10 0986880286 

11 Mai Tuệ Lâm Nữ 13/09/2010 Quảng Ninh Hạ Long THCS Trần Quốc Toản 7A6 0982639982 

12 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 29/10/2010 Quảng Ninh Hạ Long THCS Trần Quốc Toản 7A8 0978089460 

13 Vũ Hải Nam Nam 10/06/2009 Quảng Ninh Hạ Long THCS Lê Văn Tám 8A3 0337699106 

14 Nguyễn Hà My Nữ 24/12/2008 Quảng Ninh Hạ Long THCS Lê Văn Tám 9A6 0903269659 

15 Đinh Ngọc Diệp Nữ 27/09/2010 Quảng Ninh Hạ Long THCS Nguyễn Văn Thuộc 7A4   

16 Đào Thảo Ly Nữ 27/03/2008 Quảng Ninh Đông Triều THCS Thuỷ An   0975106822 

17 Nguyễn Hoàng Minh Nam 26/09/2009 Quảng Ninh Đông Triều THCS Hưng Đạo 8C 0982698598 



 

18 Nguyễn Khánh Linh Nữ 10/02/2011 Quảng Ninh Đông Triều THCS Mạo Khê I   0986805633 

19 Nguyễn Hải Tiến Nam 04/10/2009 Quảng Ninh Đông Triều THCS Mạo Khê II   0914536385 

20 Đoàn Kiều Anh Nữ 19/9/2010 Quảng Ninh Đông Triều THCS Mạo Khê II   0987405588 

21 Nguyễn Phạm Hải Ngân Nữ 14/06/2009 Quảng Ninh Đông Triều THCS Mạo Khê II   0977663143 

22 Hoàng Thùy Dương Nữ 18/05/2009 Quảng Ninh Đông Triều THCS Mạo Khê II   0348019976 

23 Lê Anh Thư Nữ 31/03/2008 Quảng Ninh Đông Triều THCS Yên Thọ   0813132008 

24 Nguyễn Đan Phượng Nữ 28/07/2008 Quảng Ninh Quảng Yên THCS Lê Quý Đôn   0976154012 

25 Đinh Đức Hiếu Nam 08/04/2008 Quảng Ninh Quảng Yên THCS Lê Quý Đôn 9A 0328988765 

26 Vũ Huy Thông Nam 17/11/2008 Quảng Ninh Quảng Yên THCS Minh Thành 9E 0985057268 

27 Phạm Thị Thanh Bình Nữ 10/05/2008 Quảng Ninh Quảng Yên THCS Minh Thành   0978094663 

28 Phạm Anh Thư Nữ 27/01/2011 Quảng Ninh Quảng Yên THCS Tiền An   0378885579 

29 Phạm Thị Hà Linh Nữ 15/02/2011 Quảng Ninh Quảng Yên THCS Tiền An   0969272981 

30 Phạm Trần Hà Vy Nữ 25/11/2009 Quảng Ninh Quảng Yên THCS Cộng Hoà 8A 0389725688 

31 Lê Quang Vinh Nam 01/08/2009 Quảng Ninh Quảng Yên THCS Cộng Hoà 8A 0388438770 

32 Nguyễn Văn Chính Nam 30/06/2009 Quảng Ninh Quảng Yên THCS Cộng Hoà     

33 Nguyễn Khánh Linh Nữ 18/01/2009 Quảng Ninh Uông Bí THCS Trần Quốc Toản   0926700824 

34 Bùi Tiến Dũng Nam 01/01/2010 Quảng Ninh Uông Bí THCS Nguyễn Văn Cừ 7A1 0387377735 

35 Lê Thảo My Nữ 20/02/2009 Quảng Ninh Uông Bí THCS Nguyễn Văn Cừ 8A1 0778244457 

36 Nguyễn Thu Ngọc Nữ 06/06/2011 Quảng Ninh Uông Bí THCS Trần Quốc Toản   0365581835 

37 Trịnh Gia Hân Nữ 04/09/2011 Quảng Ninh Uông Bí THCS Nguyễn Trãi   036600222 

38 Lâm Ngọc Bảo Anh Nữ 19/12/2011 Quảng Ninh Uông Bí THCS Nguyễn Trãi   0345191211 

39 Vũ Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 01/09/2009 Quảng Ninh Uông Bí THCS Bắc Sơn   0934370733 



 

40 Lê Hải Linh Nữ 08/01/2010 Quảng Ninh Uông Bí THCS Bắc Sơn   0934370733 

41 Bùi Đức Anh Nữ 04/08/2008 Quảng Ninh Uông Bí THCS Trưng Vương   0776264991 

42 Lê An Hiếu Nam 10/08/2011 Quảng Ninh Uông Bí THCS Trưng Vương 6A1 0908672003 

43 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 05/01/2011 Quảng Ninh Uông Bí THCS Nguyễn Trãi 6A5 0988081587 

44 Bùi Gia Linh Nữ 16/08/2010 Quảng Ninh Uông Bí THCS Nguyễn Trãi   0978641685 

45 Bùi Đức Huy Nam 01/07/2010 Quảng Ninh Uông Bí THCS Trưng Vương 7A1 0981975181 

46 Lê Ngọc Tâm Như Nữ 19/02/2010 Quảng Ninh Uông Bí THCS Nguyễn Trãi     

47 Nguyễn Thùy Linh Nữ 31/03/2008 Quảng Ninh Đầm Hà THCS Tân Bình   0968081866 

48 Nguyễn Thị Hiền Nữ 02/10/2010 Quảng Ninh Đầm Hà THCS Tân Bình   0984001175 

49 Hoàng Khánh Ly Nữ 10/05/2009 Quảng Ninh Vân Đồn THCS Thị trấn Cái Rồng   0869863212 

50 Nguyễn Minh Tuấn Nam 07/12/2009 Quảng Ninh Móng Cái THCS Hòa Lạc   0904054878 

         

   

(Ấn định danh sách có 50 cá nhân) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Danh sách học sinh (cấp THPT) 

Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2022-2023 

(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-VP ngày    /02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 
 

STT Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh Tỉnh/TP Quận/ Huyện Trường Lớp Số điện thoại 

1 Phạm Quỳnh Trang Nữ 19/04/2006 Quảng Ninh Hạ Long TH, THCS & THPT Văn Lang 11E 0934244711 

2 Nguyễn Nam Phương Nữ 08/11/2007 Quảng Ninh Hạ Long TH, THCS & THPT Văn Lang 10B 0778393914 

3 Phạm Ngọc Huyền Nữ 20/11/2006 Quảng Ninh Hạ Long TH, THCS & THPT Văn Lang 11A 0931595880 

4 Ngô Thạch Thảo  Nữ 30/07/2006 Quảng Ninh Hạ Long THPT Hòn Gai 11A3 0355815009 

5 Phạm Gia Phúc Nam 21/07/2006 Quảng Ninh Hạ Long THPT Hòn Gai 11B4 0912967525 

6 Nguyễn Quỳnh Nga Nữ 31/12/2005 Quảng Ninh Hạ Long THPT Hòn Gai 11B6 0768344488 

7 Vũ Thùy Trang Nữ 08/05/2007 Quảng Ninh Hạ Long THPT Chuyên Hạ Long 10 Địa 0943124666 

8 Lê Quang Minh Nam 18/06/2006 Quảng Ninh Hạ Long THPT Chuyên Hạ Long 11 Văn 0836993256 

9 Lê Phương Linh Nữ 04/09/2007 Quảng Ninh Hạ Long THPT Chuyên Hạ Long 10 Sử 0379859838 

10 Phạm Hải Anh Nữ 10/09/2007 Quảng Ninh Hạ Long THPT Chuyên Hạ Long 10 Sử 0336753316 

11 Trương Tuấn Anh Nam 07/08/2006 Quảng Ninh Hạ Long THPT Ngô Quyền 11A2 0386947768 

12 Phạm Thảo Ngọc Nữ 15/12/2007 Quảng Ninh Hạ Long THPT Vũ Văn Hiếu 10A1 0325413434 

13 Nguyễn Phương Thảo Nữ 12/10/2007 Quảng Ninh Hạ Long THPT Vũ Văn Hiếu 10A1 0904156909 

14 Trương Ngọc Anh Nữ 28/09/2007 Quảng Ninh Hạ Long THPT Vũ Văn Hiếu 10A1 0337234366 

15 Nguyễn Đức Đạt Nam 25/10/2006 Quảng Ninh Hạ Long THPT Vũ Văn Hiếu 11A1 0812551918 

16 Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 25/11/2006 Quảng Ninh Hạ Long THPT Vũ Văn Hiếu 11A2 0327130015 



 

17 Hà Thị Phương Thảo Nữ 21/09/2007 Quảng Ninh Đông Triều THPT Hoàng Quốc Việt 10A9 0843321291 

18 Trần Thu Thảo Nữ 08/06/2007 Quảng Ninh Tiên Yên THPT Tiên Yên 10A2 0357080358 

19 Dương Bích Ngọc Nữ 13/12/2007 Quảng Ninh Tiên Yên THPT Tiên Yên 10A3 02036528888 

20 Lục Thị Hiền Nữ 29/07/2006 Quảng Ninh Tiên Yên THPT Tiên Yên 11A2 0829873519 

21 Lê Nguyễn Xuân Mai Nữ 23/02/2006 Quảng Ninh Tiên Yên THPT Tiên Yên 11A6 0387266916 

22 Đào Minh Thư Nữ 29/09/2007 Quảng Ninh Tiên Yên THPT Tiên Yên 10A4 0396668313 

23 Nguyễn Nhật Anh Nam 29/12/2006 Quảng Ninh Cẩm Phả THPT Cẩm Phả 11A6 0934288962 

24 Mai Khánh Huyền Nữ 19/05/2007 Quảng Ninh Cẩm Phả THPT Cẩm Phả 10A2 0916558879 

25 Bùi Gia Khánh Nam 29/06/2007 Quảng Ninh Cẩm Phả THPT Cẩm Phả 10A1 0327195336 

26 Nguyễn Anh Thư Nữ 24/11/2006 Quảng Ninh Cẩm Phả THPT Cẩm Phả 11A4 0824363954 

27 Bùi Phạm Phương Anh Nữ 25/02/2007 Quảng Ninh Cẩm Phả THPT Cẩm Phả 10A2 0868801609 

28 Nguyễn Duy Anh Nam 09/01/2006 Quảng Ninh Cẩm Phả THPT Cẩm Phả 11A8 0964449318 

29 Phạm Kim Thanh Nữ 13/11/2007 Quảng Ninh Cẩm Phả THPT Cẩm Phả 10A3 0969060886 

30  Chu Kim Hạnh Nữ 18/02/2006 Quảng Ninh Cẩm Phả THPT Cẩm Phả 11A4 0356131836 

         
   

(Ấn định danh sách có 30 cá nhân) 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

  

Danh sách giáo viên (cấp THCS) 

Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2022-2023 

(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-VP ngày    /02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

STT Họ và tên thí sinh 
Giới 

 tính 

Ngày  

sinh 
Tỉnh/TP 

Quận/ 

Huyện 
Trường Số điện thoại Email 

1 
Mai Thị Thu Hiền 

Nữ ../../.. Quảng Ninh Hạ Long THCS Nguyễn Văn 

Thuộc 
0978.155.787 maihien.nvt@gmail.com 

2 
Trần Huyền My 

Nữ  Quảng Ninh Hạ Long THCS Nguyễn Văn 

Thuộc 
0382.763.536 

 

3 Nguyễn Việt Trinh Nữ  Quảng Ninh Hạ Long THCS Nguyễn Viết Xuân 0373.967.082 nguyentrinh164@gmail.com 

4 Nguyễn Thị Liên Nữ  Quảng Ninh Hạ Long THCS Cao Thắng 0766.439.124 lientuyen2211@gmail.com 

5 Bùi Thị Phương 

Thanh 

Nữ  Quảng Ninh Hạ Long TH, THCS&THPT Văn 

Lang 
0988390593 buithiphuongthanh.c3vanlang@quangninh.edu.vn 

6 Vũ Thị Hiên Nữ  Quảng Ninh Quảng Yên THCS Minh Thành 
  

7 Bùi Thị Thu Dung Nữ  Quảng Ninh Quảng Yên THCS Minh Thành 
  

8 Tạ Văn Viên Nam  Quảng Ninh Đông Triều THCS Tràng Lương 0398.049.439 thcs.tl.tvvien@dongtrieu.edu.vn 

9 Nguyễn Thị Thu 

Phương 

Nữ  Quảng Ninh Đông Triều 
THCS Tân Việt 0906.065.066 thcs.tv.nttphuong@dongtrieu.edu.vn 

10 Đào Hồng Lan Nữ  Quảng Ninh Đông Triều THCS An Sinh 0979.257.822 thcs.as.dhlan@dongtrieu.edu.vn 

11 Nguyễn Thị Hồng Nữ  Quảng Ninh Đông Triều THCS Yên Thọ 0389.018.157 thcs.yt.nthong@dongtrieu.edu.vn 

12 Nguyễn Thi Kim 

Loan 
Nữ  Quảng Ninh Đông Triều 

THCS Hồng Thái Đông 0353.400.409 thcs.htd.ntkloan@dongtrieu.edu.vn 

13 Mai Thị Hương Nữ  Quảng Ninh Đông Triều THCS Hồng Thái Đông 0934.330.439 
 

mailto:maihien.nvt@gmail.com
mailto:nguyentrinh164@gmail.com
mailto:lientuyen2211@gmail.com
mailto:buithiphuongthanh.c3vanlang@quangninh.edu.vn
mailto:thcs.tl.tvvien@dongtrieu.edu.vn
mailto:thcs.tv.nttphuong@dongtrieu.edu.vn
mailto:thcs.as.dhlan@dongtrieu.edu.vn
mailto:thcs.yt.nthong@dongtrieu.edu.vn
mailto:thcs.htd.ntkloan@dongtrieu.edu.vn


 

14 Nguyễn Thị Hà Nữ  Quảng Ninh Đông Triều THCS Hưng Đạo 0936172589 thcs.hd.ntha@dongtrieu.edu.vn  

15 Bùi Thị Diệp Vân Nữ  Quảng Ninh Uông Bí THCS Trưng Vương 0982.864.726 buithidiepvan.c2trungvuong@quangninh.edu.vn 

16 Ngô Thị Minh 

Phương 

Nữ  Quảng Ninh Uông Bí 
THCS Nguyễn Văn Cừ 0936.642.985 ngothiminhphuong.c2nguyenvancu@quangninh.edu.vn 

17 Nguyễn Thị Thuyên Nữ  Quảng Ninh Uông Bí THCS Nguyễn Văn Cừ 0988.034.204 
 

18 Hoàng Thị Thuần Nữ  Quảng Ninh Uông Bí THCS Trưng Vương 0987.757.542 hoangthithuan.c2trungvuong@quangninh.edu.vn 

19 Bùi Minh Thuý Nữ  Quảng Ninh Uông Bí THCS Phương Đông 0902.838.368 buiminhthuy.c2phuongdong@quangninh.edu.vn 

20 Hoàng Thị Thanh Nữ  Quảng Ninh Cô Tô THCS Thanh Lân 0363.668.667 hoangthithanh.c2dongtien@coto.edu.vn 

         

   

(Ấn định danh sách có 20 cá nhân) 
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Danh sách giáo viên (cấp THPT) 

Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2022-2023 

(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-VP ngày     /02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

STT Họ và tên thí sinh 
Giới 

 tính 

Ngày 

 sinh 
Tỉnh/TP 

Quận/ 

Huyện 
Trường Số điện thoại Email 

1 Phạm Lệ Quyên Nữ ../../.. Quảng Ninh Hạ Long THPT Hòn Gai 0984.559.948 phamlequyen.c3hongai@quangninh.edu.vn 

2 Nhữ Thị Hồng Nhung Nữ 
 

Quảng Ninh Hạ Long THPT Hòn Gai 0984.022.872 nhuthihongnhung.c3hongai@quangninh.edu.vn 

3 Đoàn Thị Hoa Nữ 
 

Quảng Ninh Hạ Long 
TH, THCS&THPT Văn 

Lang 
0972.416.628 doanthihoa.c3vanlang@quangninh.edu.vn 

4 Đỗ Thị Hiên Nữ 
 

Quảng Ninh Hạ Long THPT Hoành Bồ 0973.33.801 dothihien.c3hoanhbo@quangninh.edu.vn 

5 Phạm Thị Hậu Nữ 
 

Quảng Ninh Hạ Long THPT Vũ Văn Hiếu 0978.619.896 phamthihau.c3vvh@quangninh.edu.vn 

6 Ngô Thanh Phương Nữ 
 

Quảng Ninh Hạ Long THPT Vũ Văn Hiếu 0366.146.999 ngothanhphuong.c3vvh@quangninh.edu.vn 

7 Phạm Thị Thuỳ Linh Nữ 
 

Quảng Ninh Hạ Long THPT Uông Bí 0365.982.527 phamthithuylinh.c3uongbi@quangninh.edu.vn 

8 Lê Thị Thu Trang Nữ 
 

Quảng Ninh Hạ Long THPT Ngô Quyền 0368.807.784 
 

9 Nguyễn Đình Cương Nam 
 

Quảng Ninh Hạ Long THPT Ngô Quyền 0852.373.888 nguyendinhcuong.c3ngoquyen@quangninh.edu.vn 

10 Lê Thị Thẩm Nữ 
 

Quảng Ninh Hạ Long 
TH, THCS&THPT Lê 

Thánh Tông 
0886.562.768 phuongthaobegau@gmail.com 

11 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
Nữ 

 
Quảng Ninh Cẩm Phả THPT  Cẩm Phả 0365.278.235 nguyenthihuyentrang.c3campha@quangninh.edu.vn 

12 Triệu Thị Hồng Thắm Nữ 
 

Quảng Ninh Cẩm Phả THPT Lê Quý Đôn 0983.886.857 trieuthihongtham.c3lqd@quangninh.edu.vn 

13 Lê Thị Thu Hiền Nữ 
 

Quảng Ninh 
Quảng 

Yên 
THPT Đông Thành 

  

mailto:phamlequyen.c3hongai@quangninh.edu.vn
mailto:nhuthihongnhung.c3hongai@quangninh.edu.vn
mailto:doanthihoa.c3vanlang@quangninh.edu.vn
mailto:dothihien.c3hoanhbo@quangninh.edu.vn
mailto:phamthihau.c3vvh@quangninh.edu.vn
mailto:ngothanhphuong.c3vvh@quangninh.edu.vn
mailto:phamthithuylinh.c3uongbi@quangninh.edu.vn
mailto:nguyendinhcuong.c3ngoquyen@quangninh.edu.vn
mailto:phuongthaobegau@gmail.com
mailto:nguyenthihuyentrang.c3campha@quangninh.edu.vn
mailto:trieuthihongtham.c3lqd@quangninh.edu.vn


 

14 Lại Đình Tuấn Nam 
 

Quảng Ninh 
Quảng 

Yên 
THPT Bạch Đằng 0983.383.683 laidinhtuan.c3bachdang@quangninh.edu.vn 

15 Phạm Thị Mỵ Nữ 
 

Quảng Ninh 
Quảng 

Yên 
THPT Bạch Đằng 0363.009.235 phamthimy.c3bachdang@quangninh.edu.vn 

16 Đặng Thị Mai Nữ 
 

Quảng Ninh Uông Bí THPT Uông Bí 0982.446.001 dangdangthimai.c3uongbi@quangninh.edu.vn 

17 Lê Thị Quế Anh Nữ 
 

Quảng Ninh Hải Hà THPT Quảng Hà 0986.981.559 lethiqueanh.c3quangha@quangninh.edu.vn 

18 Ma Minh Anh Nữ 
 

Quảng Ninh Bình Liêu THCS&THPT Hoành Mô 0378.034.507 maminhanh.c23hoanhmo@quangninh.edu.vn 

19 Trần Thị Thu Nữ 
 

Quảng Ninh Tiên Yên THPT Tiên Yên 
 

tranthithu1234@gmail.com 

20 Chu  Hồng Thúy Nữ 
 

Quảng Ninh Tiên Yên 
PTDT Nội trú THCS&THPT 

Tiên Yên 
0962.398.181 chuhongthuy.dtnttienyen@quangninh.edu.vn 

         
  

(Ấn định danh sách có 20 cá nhân) 
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